  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐẮK LẮK
  TRƯỜNG  THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU TD - GDQP 

 HKI - KHỐI 10 - NĂM HỌC: 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 19/08/2019)
	THỨ
	TIẾT
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7
	10A8
	10A9
	10A10
	10A11

	THỨ 2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ 3
	2
	
	
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	TD
	TD
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	QP
	TD
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	TD
	
	TD
	TD
	
	
	

	THỨ 4
	2
	QP
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	QP
	

	
	3
	TD
	QP
	
	
	
	
	
	QP
	
	TD
	

	
	4
	
	TD
	
	
	
	
	
	
	QP
	
	TD

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	

	THỨ 5
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	QP

	
	4
	
	
	
	
	
	QP
	TD
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	TD
	QP
	
	
	
	

	THỨ6
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	

	
	3
	
	TD
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TD
	
	QP
	TD
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	QP
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ7
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
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THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG TD – GDQP-NPT
 HKI - KHỐI 11 - NĂM HỌC: 2019 - 2020
(Áp dụng từ ngày 19/08/2019)
	THỨ
	TIẾT
	11A1
	11A2
	11A3
	11A4
	11A5
	11A6
	11A7
	11A8
	11A9
	11A10
	11A11
	11A12

	THỨ 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ 3
	1
	QP
	TD
	NPT
	
	
	
	NPT
	TD
	
	NPT
	
	

	
	2
	TD
	QP
	NPT
	
	
	
	NPT
	
	TD
	NPT
	
	

	
	3
	
	
	QP
	TD
	
	
	
	NPT
	NPT
	TD
	
	

	
	4
	
	
	TD
	QP
	
	
	
	NPT
	NPT
	
	
	

	THỨ 4
	1
	TD
	
	
	
	QP
	NPT
	TD
	
	
	
	
	TD

	
	2
	NPT
	
	
	
	TD
	NPT
	QP
	
	
	
	TD
	NPT

	
	3
	NPT
	
	TD
	
	NPT
	QP
	TD
	TD
	
	
	
	NPT

	
	4
	
	
	
	
	NPT
	TD
	
	QP
	
	
	
	

	THỨ 5
	1
	
	NPT
	
	TD
	
	
	
	
	
	TD
	QP
	

	
	2
	
	NPT
	
	NPT
	
	TD
	
	
	
	QP
	TD
	

	
	3
	
	TD
	
	NPT
	
	
	
	
	QP
	
	NPT
	TD

	
	4
	
	
	
	
	TD
	
	
	
	TD
	
	NPT
	QP

	THỨ6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ7
	1
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT
	NPT

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
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 HKI - KHỐI 12 - NĂM HỌC: 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 19/08/2019)
	THỨ
	TIẾT
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10
	12A11

	THỨ 2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ 3
	2
	
	
	QP
	TD
	
	
	TD
	QP
	
	
	

	
	3
	
	
	TD
	QP
	
	
	QP
	TD
	
	
	

	
	4
	
	TD
	
	
	QP
	
	
	
	TD
	
	

	
	5
	
	QP
	
	
	TD
	
	
	
	QP
	
	

	THỨ 4
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QP
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	
	TD
	QP

	
	4
	QP
	
	
	
	
	TD
	
	QP
	
	
	TD

	
	5
	TD
	
	
	
	
	QP
	
	
	
	
	

	THỨ 5
	2
	
	
	
	QP
	TD
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	TD
	QP
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	QP
	TD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	TD
	QP
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ6
	2
	QP
	
	
	
	
	TD
	QP
	
	
	
	

	
	3
	TD
	
	
	
	
	QP
	TD
	
	QP
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	TD
	TD
	QP

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QP
	TD

	THỨ7
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
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